
 

 

 

Họ và tên khai sinh:    HOÀNG NGỌC ĐỨC 

 Ngày, tháng, năm sinh: 09/10/1984.                      Giới tính: Nam. 

Quốc tịch:  Việt Nam  

Quê quán: Xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

Nơi đăng ký thường trú: Thôn Hà Xuân, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

Nơi ở hiện nay: Như trên. 

Dân tộc: Kinh.                     Tôn giáo: Không. 

Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông. 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quân sự, chuyên ngành Công trình. 

- Học vị: không.                      Học hàm: không. 

- Lý luận chính trị: Cao cấp. 

- Ngoại ngữ: Không. 

Nghề nghiệp hiện nay: Bộ đội 

Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy 

quân sự xã  

Nơi công tác: Ban chỉ huy Quân sự xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hoá. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Họ và tên khai sinh:    NGUYỄN THỊ HƯƠNG 

Ngày, tháng, năm sinh: 15/9/1994.                Giới tính: Nữ. 

Quốc tịch: Việt Nam. 

Quê quán:  Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

Nơi đăng ký thường trú: Thôn Thắng Tây, xã Vạn  Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

Nơi ở hiện nay: Như trên.  

Dân tộc: Kinh.                                 Tôn giáo: Không. 

Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Không. 

   - Học vị: Không.                              Học hàm: Không. 

   - Lý luận chính trị: Không. 

   - Ngoại ngữ: Không.  

Nghề nghiệp hiện nay: Kinh doanh 

Nơi công tác: thôn Thắng Tây, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Họ và tên khai sinh:    NGUYỄN HẢI NĂM 

Ngày, tháng, năm sinh: 13/11/1974.                         Giới tính: Nam. 

Quốc tịch:  Việt Nam  

Quê quán: Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

Nơi đăng ký thường trú: Thôn Thắng Lộc, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

Nơi ở hiện nay: Như trên.  

Dân tộc: Kinh.     Tôn giáo: Không. 

Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông. 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Hành chính học 

- Học vị: Không    Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị: Trung cấp 

- Ngoại ngữ: Không 

Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ, công chức Nhà nước 

Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã 

Nơi công tác: Hội đồng nhân dân xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên khai sinh:   BÙI THỊ NƯƠNG 
Ngày, tháng, năm sinh: 04/7/1984.             Giới tính : Nữ. 

Quốc tịch: Việt Nam  

Quê quán: Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hoá. 

Nơi đăng ký thường trú: Thôn Y Bích, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hoá. 

Nơi ở hiện nay: Như trên. 

Dân tộc: Kinh.                                Tôn giáo: Không 

Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp, chuyên ngành Dược 

   - Học vị: Không.                              Học hàm: Không. 

   - Lý luận chính trị: Không. 

   - Ngoại ngữ: Không. 

Nghề nghiệp hiện nay: Kinh doanh Dược. 

Nơi công tác: Thôn Y Bích, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên khai sinh:    NGUYỄN VĂN QUANG 

Ngày, tháng, năm sinh: 05/07/1973.                    Giới tính: Nam. 

Quốc tịch: Việt Nam 

Quê quán: Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

Nơi đăng ký thường trú: Thôn Thắng Tây, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

Nơi ở hiện nay: Như trên. 

Dân tộc: Kinh.                             Tôn giáo: Không. 

Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông. 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Quản lý kinh tế. 

- Học vị: Không.                              Học hàm: Không. 

- Lý luận chính trị: Trung cấp. 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, trình độ B. 

Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ, công chức Nhà nước 



 

 

Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân 

tỉnh Thanh Hóa, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vạn Lộc, Chủ tịch Hội Nông 

dân xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa.  

Nơi công tác: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

Họ và tên khai sinh:   HOÀNG NGỌC SƠN 

Ngày, tháng, năm sinh: 10/4/1993.               Giới tính: Nam 

Quốc tịch: Việt Nam  

Quê quán: Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

Nơi đăng ký thường trú: Thôn Yên Hòa , xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

Nơi ở hiện nay: Như trên. 

Dân tộc: Kinh.                                 Tôn giáo: Không. 

Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 9/12 phổ thông. 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Không. 

- Học vị: Không.                            Học hàm: Không. 



 

 

- Lý luận chính trị: Không. 

- Ngoại ngữ: Không. 

Nghề nghiệp hiện nay: Thợ cơ khí 

Nơi công tác: Thôn Yên hòa, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Họ và tên: TRẦN THỊ HỒNG THANH 

 Ngày, tháng, năm sinh:  22/09/1988.                 Giới tính: Nữ. 

 Quốc tịch:  Việt Nam. 

 Quê quán: Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

 Nơi đăng ký thường trú: Thôn La Mát, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

 Nơi ở hiện nay:  Như trên. 

 Dân tộc: Kinh.         Tôn giáo: Không. 



 

 

 Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông. 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Luật kinh doanh. 

- Học vị: Không;          Học hàm: Không. 

- Lý luận chính trị: Trung Cấp. 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, trình độ B. 

 Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ, Công chức nhà nước. 

 Nơi công tác: Ủy ban nhân dân xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


